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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	NƠI SINH
	ĐIỂM TK
	XẾP LOẠI
	HỌC PHÍ
	SỐ BL

	1
	Trần Nguyễn Khánh Băng
	29/04/1999
	Bến Tre
	8
	Đạt 
	400.000
	0644811

	2
	Phạm Công Bằng
	12/09/1990
	
	0
	Không đạt
	400.000
	1644812

	3
	Hoàng Văn Chung
	20/03/1999
	Thanh Hóa
	8
	Đạt
	400.000
	0644813

	4
	Lê Hoài Duy
	26/12/1999
	Trà Vinh
	6
	Đạt
	400.000
	0644814

	5
	Nguyễn Lê Chí Hiếu
	24/03/1999
	Vũng Tàu
	6
	Đạt
	400.000
	0644815

	6
	Huỳnh Văn Hoàn
	02/02/1999
	TP. HCM
	7
	Đạt
	400.000
	0644816

	7
	Phạm Đức Hoàng
	08/08/1999
	TP. HCM
	6.5
	Đạt
	400.000
	0644817

	8
	Khưu Hoàng Minh Lực
	06/11/1999
	TP. HCM
	5
	Đạt
	400.000
	0644818

	9
	Trần Văn Nhật
	15/05/1999
	
	5
	Đạt
	400.000
	0644819

	10
	Cao Thanh Phụng
	22/10/1999
	Quảng Ngãi
	6.5
	Đạt
	400.000
	0644820

	11
	Lê Phát Quang
	03/07/1996
	
	0
	Không đạt
	400.000
	0644821

	12
	Phạm Đăng Sơn
	09/05/1999
	
	6.5
	Đạt
	400.000
	0644822

	13
	Nguyễn Thanh Tâm
	31/12/1999
	TP. HCM
	7
	Đạt
	400.000
	0644823

	14
	Bùi Minh Thuận
	24/04/1999
	
	6
	Đạt
	400.000
	0644824

	15
	Trương Minh Tiến
	04/10/1999
	
	7
	Đạt
	400.000
	0644825

	16
	Lê Trọng Tín
	24/06/1999
	TP. HCM
	5
	Đạt
	400.000
	0644826

	17
	Phạm Thanh Toàn
	10/12/1999
	TP. HCM
	6.5
	Đạt
	400.000
	0644827

	18
	Trương Thị Trang
	20/03/1993
	
	8
	Đạt
	400.000
	0644828

	19
	Phạm Văn Trẻ
	19/11/1999
	Bến Tre
	7
	Đạt
	400.000
	0644829

	20
	Phạm Hồng Thắng
	06/05/1997
	Đồng Nai
	7
	Đạt
	400.000
	0644830

	21
	Phan Hữu Luận
	03/03/1999
	TP. HCM
	5
	Đạt
	400.000
	0621307

	22
	Võ Minh Luân
	02/06/1999
	Long An
	6
	Đạt
	400.000
	0621308

	23
	Lương Tấn Thông
	08/02/1999
	Long An
	5
	Đạt
	400.000
	0621309

	24
	Nguyễn Văn Nghĩa
	30/10/1996
	Quảng Trị
	6
	Đạt
	400.000
	0621306

	25
	Nguyễn Trường Kỳ
	20/05/1999
	TP. HCM
	8.5
	Đạt
	400.000
	0644769

	26
	Võ Đại Việt
	29/06/1997
	TT Huế
	9
	Đạt
	400.000
	0621350

	27
	Phan Minh Tài
	14/12/1999
	Quảng Nam
	9
	Đạt
	400.000
	0644766

	28
	Phùng Xuân Bảo Ngọc
	13/04/1999
	Bình Phước
	8
	Đạt
	400.000
	0648451

	29
	Đỗ Văn Minh
	18/03/1998
	Thanh Hóa
	7.5
	Đạt
	400.000
	0648455

	30
	Nguyễn Minh Tuấn
	04/01/1999
	Nha Trang
	5
	Đạt
	400.000
	

	31
	Tô Kim Ngọc
	1993
	
	5
	Đạt
	400.000
	


Tổng số học viên: 31
Tổng số học phí : 12.400.000 VNĐ
Tổng số dự thi : 29
HV, Chiếm : 93.5 % sĩ số.


Trong đó : Đạt : 29 HV , Tỷ lệ: 100 % ; Không đạt : 0 HV , Tỷ lệ: 0 %

Tổng số bỏ thi :2 HV, Chiếm : 6.5 % sĩ số.

   TP. Hồ Chí Minh, Ngày      tháng      năm 2018
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